
BẢNG TỔNG HỢP GÓP Ý 

TÀI LIỆU DỰ THẢO HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN DINH DƯỠNG TRONG PHÒNG BỆNH 

(tại cuộc họp Hội đồng tư vấn chuyên môn ngày 18/6/2026 và ý kiến của các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế  

theo Công văn số 1088/PB-KLNDD ngày 19/6/2026) 
 

Tổng số đơn vị góp ý: 05/06 Vụ/Cục và thành viên Hội đồng tư vấn. 

Số đơn vị thống nhất nội dung Hướng dẫn: Cục An toàn thực phẩm, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.  

Số đơn vị có ý kiến góp ý chỉnh sửa: Hội đồng tư vấn của Bộ Y tế, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Vụ Pháp chế. 

 Phần quy định Nội dung góp ý Đơn vị Tiếp thu, giải trình 

A GÓP Ý CHUNG 

1.  Nhận xét chung - Hội đồng đánh giá dự thảo Hướng dẫn chuyên môn các biện 

pháp thực hiện dinh dưỡng trong phòng bệnh đã được chuẩn bị 

công phu, nội dung cơ bản đáp ứng yêu cầu của Luật Phòng 

bệnh và Nghị định số 165/2026/NĐ-CP 

- Thống nhất tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng là tài liệu 

hướng dẫn khung về chuyên môn, làm cơ sở cho việc xây dựng 

các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, sổ tay thực hành và tài liệu đào 

tạo, tập huấn cho các nhóm đối tượng cụ thể trong giai đoạn tiếp 

theo. 

Hội đồng tư vấn 

chuyên môn 

BYT 

Tiếp thu 

2.  

Rà soát, hoàn thiện cấu trúc, bố cục và phạm vi của Hướng dẫn 

Hội đồng tư vấn 

chuyên môn 

BYT 

Tiếp thu và chỉnh sửa bố cục, phạm 

vi Hướng dẫn 

3.  
Gộp và thống nhất các nội dung về nguyên tắc thực hiện và các 

yếu tố bảo đảm thực hiện 

Hội đồng tư vấn 

chuyên môn 

BYT 

Tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo hiện 

không có nội dung quy định về 

Phạm vi và nguyên tắc thực hiện vì 

các nội dung này đã được chỉnh sửa 

trực tiếp vào nội dung Hướng dẫn 

 

4.  
Rà soát lại đối tượng áp dụng, phạm vi triển khai và các nội 

dung trùng lặp 

Hội đồng tư vấn 

chuyên môn 

BYT 

5.  
Tăng cường dẫn chiếu tới các văn bản quy phạm pháp luật và 

hướng dẫn chuyên môn hiện hành 

Hội đồng tư vấn 

chuyên môn 

BYT 

Tiếp thu và dẫn chiếu các văn bản, 

hướng dẫn chuyên môn hiện hành 

của Bộ Y tế 
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6.  Nhận xét chung Thống nhất với dự thảo hướng dẫn Cục Bà mẹ và 

Trẻ em 

Tiếp thu 

7.   Thống nhất với dự thảo hướng dẫn Cục An toàn 

thực phẩm 

Tiếp thu 

8.  Dự thảo Quyết 

định phê duyệt 
Tại Điều 2 dự thảo Quyết định, đề nghị Cục Phòng bệnh 

rà soát, chỉnh lý để bảo đảm thống nhất với phạm vi 

áp dụng, đối tượng thực hiện tại dự thảo Hướng dẫn 

và phù hợp với thẩm quyền hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Cụ thể, Điều 2 dự thảo Quyết định quy định “Tài liệu 

chuyên môn được áp dụng tại các cơ sở y tế kể từ 

ngày ký ban hành”; tuy nhiên, tại mục I.1 của dự 

thảo Hướng dẫn lại quy định Hướng dẫn này được áp 

dụng “tại các cơ sở y tế và cộng đồng trên phạm vi 

toàn quốc”, đồng thời tại mục I.2 xác định đối 

tượng thực hiện bao gồm cả “các cơ sở y tế, cơ sở 

giáo dục công lập và ngoài công lập”. 

Vụ Pháp chế Tiếp thu và bổ sung 

 PHẠM VI 

TRIỂN KHAI 

VÀ ĐỐI 

TƯỢNG ÁP 

DỤNG 

   

9.   
Việc áp dụng hướng dẫn “chỉ trong cơ sở y tế” được ghi trong 

Điều 2 của dự thảo Quyết định ban hành hướng dẫn chưa thống 

nhất với phạm vi áp dụng trong dự thảo Hướng dẫn (trang 7) 

“Hướng dẫn này được áp dụng trong tổ chức và triển khai các 

hoạt động dinh dưỡng trong tổ chức và triển khai các hoạt động 

dinh dưỡng trong phòng bệnh tại các cơ sở y tế và cộng đồng 

trên phạm vi toàn quốc”. 

 

Cục Bà mẹ và 

Trẻ em 

Tiếp thu và bổ sung 
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10.   Đề nghị Cục Phòng bệnh rà soát mục “Các yếu tố bảo 

đảm thực hiện” tại dự thảo Hướng dẫn để tránh cách 

hiểu đây là các điều kiện bắt buộc làm phát sinh 

điều kiện mới trong triển khai hoạt động dinh dưỡng 

trong phòng bệnh. Dự thảo hiện quy định các nội dung 

như “có cán bộ y tế hoặc người thực hiện được đào 

tạo, tập huấn hoặc hướng dẫn phù hợp với nội dung 

chuyên môn được giao”, “có đủ trang thiết bị, dụng 

cụ, tài liệu chuyên môn, biểu mẫu và công cụ hỗ trợ 

cần thiết”, “có hệ thống ghi chép, quản lý thông 

tin, theo dõi, giám sát và báo cáo theo quy định”. 

Đề nghị chỉnh lý theo hướng đây là các yếu tố khuyến 

nghị để bảo đảm chất lượng chuyên môn trong quá 

trình tổ chức thực hiện; việc bố trí nhân lực, 

trang thiết bị, dụng cụ, tài liệu chuyên môn, biểu 

mẫu, công cụ hỗ trợ và việc ghi chép, quản lý thông 

tin, theo dõi, giám sát, báo cáo được thực hiện căn 

cứ điều kiện thực tế của cơ sở, đơn vị và theo quy 

định hiện hành, không làm phát sinh điều kiện, thủ 

tục hoặc nghĩa vụ mới ngoài quy định của pháp luật. 

Vụ Pháp chế Tiếp thu và chỉnh sửa, không quy 

định yếu tố bảo đảm trong dự thảo 

Hướng dẫn chuyên môn. 

B GÓP Ý CHI TIẾT 

 MỤC I. KHÁM SÀNG LỌC, ĐÁNH GIÁ, THEO DÕI VỀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG 

1.      

 MỤC II. TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN DINH DƯỠNG HỢP LÝ 

2.      

 MỤC III. THÔNG TIN, GIÁO DỤC, TRUYỀN THÔNG VỀ DINH DƯỠNG HỢP LÝ 

3.      

 MỤC IV. TRIỂN KHAI CÁC CAN THIỆP DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI PHỤ NỮ CÓ THAI, BÀ MẸ CHO CON BÚ VÀ TRẺ EM 
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4.  Mục 3. Các biện 

pháp can thiệp 

dinh dưỡng 

Trang 33, tiểu mục 3.1 Hỗ trợ Nuôi con bằng sữa mẹ: để bảo 

vệ, hỗ trợ và khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ, bổ sung nội 

dung thực hiện theo Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 

6/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về kinh doanh và 

sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú 

ngậm nhân tạo. 

Cục Bà mẹ và 

Trẻ em 

Tiếp thu và bổ sung 

 MỤC V. THỰC HIỆN BỮA ĂN CA BẢO ĐẢM DINH DƯỠNG HỢP LÝ VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

5.  

 
Chỉnh sửa nội dung Mục 5 theo hướng ngắn gọn, phù hợp với 

tính chất của một hướng dẫn chuyên môn khung 

Hội đồng tư vấn 

chuyên môn 

BYT 

Tiếp thu và chỉnh sửa, rà soát và 

viết ngắn gọn lại nội dung Mục 5. 

 TRÍCH DẪN TÀI LIỆU 

 PHỤ LỤC    

6.   Hoàn thiện các quy trình chuyên môn, biểu mẫu và hệ thống 

phụ lục; 

Hội đồng tư vấn 

chuyên môn 

BYT 

Tiếp thu và rà soát, chỉnh sửa các 

quy trình, biểu mẫu và các phụ lục 

liên quan 

7.  Phụ lục cho mục 

III 

Một số mục trong dự thảo hướng dẫn về Nuôi con bằng sữa mẹ 

còn thiếu nội dung “Trẻ sơ sinh được bú mẹ sớm trong vòng 1 

giờ sau sinh” và “Trẻ ăn bổ sung và tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến 

24 tháng tuổi”. Trang 68, các thông điệp truyền thông cho trẻ 

sơ sinh và trẻ nhỏ cũng thiếu 2 thông điệp này. 

Cục Bà mẹ và 

Trẻ em 

Tiếp thu và bổ sung 

8.  Phụ lục cho mục 

IV 

Trang 78, Phụ lục 4.1. Khuyến nghị về Nuôi con bằng sữa mẹ: 

Bên cạnh việc đưa khuyến nghị về nuôi con bằng sữa mẹ của 

WHO/UNICEF, cần bổ sung nội dung “Việt Nam đã cụ thể hoá 

các khuyến nghị này thành các văn bản qui phạm pháp luật và 

hướng dẫn của Bộ Y tế bao gồm: Nghị định số 100/2014; Thông 

tư 38 của Bộ Y tế và hướng dẫn về nuôi dưỡng trẻ nhỏ” 

Cục Bà mẹ và 

Trẻ em 

Tiếp thu và bổ sung 

 


